
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 10 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO BÉ 3-4 TUỔI - LỚP C2  

 

Thời gian/hoạt 

động 

Tuần 1 

Từ 05/10 đến 09/10 

Tuần 2 

Từ 12/10 đến 16/10 

Tuần 3 

Từ 19/10 đến 23/10 

Tuần 4 

Từ 26/10 đến 30/10 

Mục tiêu 

thực hiện 

Đón trẻ, thể dục 

sáng 

* Cô đón trẻ: Giáo viên đo thân nhiệt cho trẻ, xịt tay sát khuẩn cho trẻ, phụ huynh ký 

nhận. Quan tâm đến sức khỏe của trẻ; Quan sát, nhắc nhở trẻ sử dụng một số từ chào 

hỏi và từ lễ phép phù hợp tình huống ; thực hiện đúng các nề nếp lấy cất đồ dùng đúng 

nơi qui định ; cho trẻ chơi chơi đồ chơi theo ý thích. 

* Thể dục sáng: 

- Khởi động: Làm VĐ nhẹ nhàng theo bài hát: “ Baby shak” 

- Trọng động: Tập các động tác theo nhạc bài “12345”, VĐTN “Bống bống bang bang” 

+ Tay: Đưa 2 tay lên cao, ra phía trước, dang ngang + Bụng: Cúi về phía trước. 

+ Chân: Co duỗi chân. + Bật : Bật lên trước, lùi lại, sang bên. 

- Hồi tĩnh: Đi lại nhẹ nhàng quanh chỗ tập. Cảm nhận thời tiết buổi sáng. (MT6)  
 

MT6 

Trò chuyện 

- Trò chuyện về tên, tuổi, giới tính đặc điểm, ; xem tranh ảnh và trò chuyện về những 

bộ phận trên cơ thể trẻ. sở thích của trẻ (MT60)  
 

- Trò chuyện với trẻ về những người thân yêu trong gia đình bé như: ông, bà , bố mẹ, 

..., địa chỉ về gia đình bé, xem ảnh và trò chuyện về gia đình bé. (MT39)  
 

- Trò chuyện về cảm xúc của trẻ khi đến lớp trong dịp ngày hội 20/10; về những đồ vật, 

đồ chơi trẻ mang đến lớp. Trò chuyện với trẻ về mẹ: Mẹ con tên là gì? Mẹ con làm 

công việc gì? Mẹ thường làm gì ở nhà? Con có yêu mẹ không? Vì sao?, trò chuyện và 

hướng dẫn trẻ kể lại những câu chuyện nhỏ về gia đình dưới sự giúp đỡ của cô giáo. 

(MT52)  
 

- Trò chuyện với trẻ về cách giữ vệ sinh răng miệng. Con đánh răng ngày mấy lần,vào 

lúc nào? Con không được ăn gì vào buổi tối để tránh sâu răng? 

MT60, 

MT39, 

MT52 



* Trao đổi về việc thực hiện nội qui của lớp.  
 

Hoạt động học 

T2 

Vận động 

- VĐCB: chạy liên 

tục theo đường dích 

dắc 

-TCVĐ: Lộn cầu 

vồng  

Văn học 

Thơ: Đi nắng  

Vận động 

- VĐCB: Bò thấp 

chui qua cồng. 

-TCVĐ: Chuyền 

bóng.  

Văn học 

Thơ : “ Cái lưỡi”  

MT37, 

MT38, 

MT85, 

MT27, 

MT25 

T3 

Khám phá 

Tôi là ai  

(Bài giảng úng dụng 

BTT - GV Nguyễn 

thị Tuyết) (MT37)  

Khám phá 

Những người thân 

trong gia đình mình 

(MT38)  

Khám phá 

Tìm hiểu về ngày 

20/10  

Khám phá 

Bé giữ hàm răng 

trắng xinh (MT25)  

T4 

Hoạt động tạo hình 

Tô màu trang phục 

bạn trai, bạn gái  

Hoạt động tạo hình 

Cắt dán trang phục 

bé thích  

Hoạt động tạo hình 

Làm bưu thiếp tặng 

mẹ nhân ngày 20/10 

(MT85)  

Hoạt động tạo hình 

Xé, dán, trang trí 

chiếc mũ.  

T5 

Làm quen với toán 

Nhận biết tay phải, 

tay trái của bản thân  

Làm quen với toán 

Dạy trẻ so sánh về độ 

lớn giữa 2 đồ vật, sử 

dụng đúng các từ “ to 

hơn – nhỏ hơn” 

(Bài giảng ứng dụng 

BTT - GV: Lê Thị 

Ánh Ngọc)  

Làm quen với toán 

Nhận biết gọi tên 

hình vuông 

( Bài giảng ứng dụng 

BTT- GV Nguyễn 

Thị Len)  

Làm quen với toán 

Dạy trẻ đếm số lượng 

1, 2 trên đối tượng.  

T6 
Âm nhạc Âm nhạc Âm nhạc Âm nhạc 



Dạy hát: Mừng sinh 

nhật 

Nghe hát: Ai đoán 

giỏi  

Dạy hát: Cô và mẹ. 

Nghe: Bông hồng 

nhỏ 

TC: Nghe âm thanh  

VĐMH: Múa cho mẹ 

xem 

Nghe hát: Mẹ yêu ơi 

(MT27)  

Dạy hát: Chiếc bàn 

chải đánh răng 

Nghe hát: Em tập 

chải răng  

Hoạt động ngoài 

trời 

* Tuân 1:  
 

+ HĐ có chủ đích 

- Quan sát các loại hoa cúc. 

- Quan sát cây si và cây hoa loa kèn 

- Quan sát một số loại hoa trong sân trường. 

- Quan sát một số loại lá khô trong sân trường 

- Quan sat hoa lộc vừng  
 

+ Trò chơi: 

- TCDG: Thả đỉa Ba ba. 

- TCVĐ: Thỏ tìm chuồng. 

- TCVĐ: Mèo và chim sẻ. 

- TCVĐ: Cáo và thỏ 

- TCVĐ: Vận đông liên hoan các bài tập sẵn có trên sân.  
 

* Tuần 2:  
 

+ HĐ có chủ đích 

- Quan sát màu sắc của đồ chơi. 

- Quan sát cây hoa sữa. 

- VĐCB: Bò trong đườnghẹp, TCVĐ: Cáo và thỏ (Hoạt động bổ sung) 

- Quan sát cây trầu bà. 

- Quan sát lá cây thiết mộc lan  
 

+ Trò chơi: 

- TCDG: Mèo và chim sẻ 

 



- TCVĐ: Thỏ tìm chuồng. 

- TCDG: Nu na nu nống. 

- TCVĐ: Cáo và thỏ 

- TCVĐ: Chuyển bóng  
 

*Tuần 3:  
 

+ HĐ có chủ đích 

- Quan sát lá cây hoa sữa và lá cây cọ. 

- Quan sát hoa loa kèn và hoa cúc. 

- Quan sát bầu trời 

- Quan sát gạch ở sân trường 

- Quan sát vườn rau thủy canh  
 

+ Trò chơi:  

-TCVĐ: Mèo đuổi chuột. 

- TCVĐ: Tìm bạn thân. 

- TCVĐ: Bật qua suối nhỏ. 

- TCVĐ: Thả đỉa baba. 

- TCVĐ: Vòng quanh sôcôla  
 

* Tuần 4:  

+ HĐ có chủ đích 

- Thăm nhà vườn. 

- Thí nghiệm nóng – lạnh. 

-VĐCB: Chuyền bắt bóng sang hai bên theo hàng ngang, TCVĐ:Chó sói xấu tính. ( 

Hoạt động bổ sung) 

- Quan sát thân cây xoan đào. 

- Quan sát lá khô.  
 

+ Trò chơi: 



- TCVĐ: Vòng quanh socola 

- TCDG: Rồng rắn lên mây. 

- TCVĐ: Bật qua suối nhỏ. 

- TCVĐ: Chó sói xấu tính. 

- TCVĐ: Thỏ và rùa  
 

* Chơi theo ý thích: chơi với bóng, chơi với cát, sỏi, hạt gấc, lá, vòng, cắp cua bỏ giỏ, 

làm nghé ọ, chơi với phấn,…đồ chơi ngoài trời.  
 

Hoạt động chơi góc 

* Góc trọng tâm: Khám phá trải nghiệm:Làm đồ chơi bé thích (T1), Xây dựng nhà của 

bé (T2) ; Trang trí thiệp tặng mẹ (T3); Thực hành kỹ năng các bước đánh răng (T4). 

* Hoạt động thay thế ngoài lớp học: Giao lưu với lớp C1 : nhẩy dân vũ chiếc bụng đói ( 

T1), Tập yoga các động tác cơ bản ( T2), giao lưu văn nghệ chào mừng 20/10 bài: 

VĐMH: Múa cho mẹ xem, hát: Cả nhà thương nhau, TC: cắm hoa ( T3), nhảy erobic 

theo nhạc nước ngoài ( T4)  
 

- Góc phân vai: Gia đình, bán hàng, nội trợ, xây dựng. 

+ Góc gia đình: Mẹ và bé đến siêu thị nấu những món ăn bé thích, cắm hoa tặng cô. 

+ Góc bán hàng: Tập học cách mời khách hàng, bán các nguyên liệu để làm bưu thiếp 

về tặng mẹ, trang phục cho bé, đồ dùng gia đình., cửa hàng hoa quả sạch, cửa hàng đồ 

ăn. 

+ Góc xây dựng: Bé xây dựng ngôi nhà của bé, Khu phố bé ở, cách giữ gìn đồ chơi, 

bệnh viện, phòng khám nha khoa. (MT64)  
 

- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây, lau lá cây, tưới nước cho cây.  
 

- Góc khám phá: chọn đồ phù hợp cho bạn trai, bạn gái; khám phá các giác quan; dùng 

kính soi răng hoặc tai; nối tranh;ghép tranh những điều cần thiết cho bé lớn lên và khỏe 

mạnh, thí nghiệm thấm hay không thầm nước.  
 

- Góc học tập: sắp xếp theo mẫu, chơi sáng tạo với các hình hình học, phân loại đồ 

MT64 



dùng theo công dụng, so sánh băng giấy, bút, so sánh kích thước của đồ dùng, đồ chơi, 

các bài tập thiết kế về đếm 1, 2 trên đối tượng, đồ chơi tư duy do giáo viên tự thiết kế, 

bài tập quả bông màu…  
 

- Góc văn học: kể chuyện cho trẻ nghe: “Hai con dê qua cầu”(Hoạt động bổ sung Tuần 

1), cháo ngọt, kể chuyện theo tranh, làm sách truyện, tập kể truyện với rối que, rối ngón 

tay, xem sách tranh to truyện “ chú cá thông minh”  
 

- Góc nghệ thuật:  

+ Tạo hình: Tô màu trang phục tô màu người thân của bé, tô màu bức tranh gia đình, in 

hình theo ý thích từ các nguyện vật liệu như bàn chải đánh răng cũ, dấu, lá cây… in 

hình tròn, hình vuông . 

+ Âm nhạc: Biểu diễn các bài hát chủ đề bản thân “ bạn có biết tên tôi , chiếc bàn chải 

đánh răng , mừng sinh nhật”  
 

Hoạt động ăn, ngủ, 

vệ sinh 

- Dạy trẻ cách rửa tay ( KNNC), đi vệ sinh đúng nơi quy định, sử dụng đồ dùng vệ sinh 

đúng cách  
 

- Thực hiện các thói quen văn minh trong khi ăn.  
 

- Nhận biết một số nguy cơ không an toàn khi ăn uống.  
 

- Nói tên món ăn thực phẩm thông thường và ích lợi của chúng đối với sức khỏe.  
 

- Truyện “Gấu con bị sâu răng”(HĐ bổ sung T3)  
 

 

Hoạt động chiều 

* Tuần 1: 

- Dạy trẻ cách bê ghế. (KNNC) 

- Rèn trẻ thực hiện một số việc đơn giản như rửa tay, lau miệng. 

- Trò chuyện với trẻn về tên, tuổi, giới tính, sở thích của bản thân  
 

 



* Tuần 2: 

- Dạy trẻ biết nói với người lớn khi đau , chảy máu. 

- Chơi TCDG: Lộn cầu vồng, nu na nu nống, chi chi chành chành. Trò chuyện về việc 

chào hỏi lễ phép. 

- Bài nhận biết to - nhỏ ( Trang 18, vở toán)  
 

* Tuần 3: 

- Trò chuyện về những hoạt động ngày 20/10. Dạy trẻ kỹ năng đứng lên và ngồi xuống 

ghế (KNNC) 

- Dạy trẻ đọc ca dao “ Anh em”  

- Biểu diễn văn nghệ mừng 20/10  
 

* Tuần 4: 

- Trò chuyện về việc giữ gìn răng miệng., xem video hướng dẫn cách đánh răng. 

- Rèn cách súc miệng nước muối. 

- Nhận biết nhóm số lượng 1, 2 ( Trang 10 vở toán)  
 

* Hoạt động cố định hàng tuần: 

- Hoạt động lao động, dọn vệ sinh các giá đồ chơi.( Thứ 4) 

- Nêu gương bé ngoan ( Thứ 6)  
 

Chủ đề - Sự kiện  Tôi là ai  
Những người thân của 

bé  
Mừng ngày của mẹ ( 

20/10 )  

Bé giữ hàm răng trắng 

xinh   

 


